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Phó Chánh án

Tòa án nhân dân tối cao
Ngày 20-6-2017, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41 về việc thi hành đạo luật này và 03 đạo luật khác có liên quan (là Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13). 

Có thể nói, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Để góp phần triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đã đặt ra, trong phạm vi chuyên đề này, chúng tôi xin giới thiệu khái quát những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng.

I. NHỮNG ĐIỂM MỚI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CHƯƠNG CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người gồm có 34 điều (từ Điều 123 đến Điều 156). Chương này bảo vệ quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, nhân phẩm, danh sự của con người. So với Bộ luật hình sự năm 1999, Chương này của Bộ luật hình sự năm 2015 tăng 03 điều và có nhiều điểm được sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

1. Bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, nhất là đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung có tính chất định tính, trừu tượng (như hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người, nhiều lần, ...) trong cấu thành của các tội phạm

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; trên cơ sở rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; lựa chọn những nội dung hướng dẫn về các tình tiết này đã được thực tiễn kiểm nghiệm, khẳng định là còn phù hợp nhằm tăng tính minh bạch, rõ ràng, BLHS năm 2015 đã lượng hóa nhiều tình tiết định tính trong Chương XII của Bộ luật hình sự năm 1999 như: “nhiều người”, “nhiều lần”, “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”; “trẻ em”, “người chưa thành niên”, “để đưa ra nước ngoài” bằng các quy định cụ thể trong Chương XIV của BLHS năm 2015. Chương này đã thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” ở hầu hết các điều luật cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành (Thông tư 20/TT-BYT ngày 12-6-2014 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định tâm thần); bổ sung nhiều tình tiết định khung tăng nặng mới phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này, như: “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân”, “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, “Đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ”, “Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh”, “Làm nạn nhân tự sát”...  

2. Sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 134)
Thực tiễn thời gian qua có nhiều vụ việc người phạm tội gây thương tích cho nạn nhân bằng cách tạt axit. Qua giám định thương tích, có thể tỷ lệ thương tích không lớn nhưng hậu quả để lại cho nạn nhân là vô cùng nghiêm trọng, hủy hoại cuộc sống, tương lai của nạn nhân, gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho họ và người thân trong suốt cuộc đời. Những hành vi này gây hoang mang, bức xúc và bất bình lớn trong nhân dân. Mức hình phạt đối với hành vi này không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội khi căn cứ vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân. Do vậy, Điều 134 BLHS năm 2015 đã bổ sung tình tiết “Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm” và bổ sung tình tiết tăng nặng“phạm tội trong thời gian đang chấp hành hình phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc”, đồng thời, thay từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể”; cụ thể hóa tình tiết “nhiều người”, “phạm tội nhiều lần”, “trẻ em” bằng các tình tiết “từ 02 người trở lên”, “phạm tội từ 02 lần trở lên”, “đối với 02 người trở lên”, “đối với người dưới 16 tuổi”; sửa đổi tình tiết “phụ nữ đang có thai” bằng tình tiết “phụ nữ mà biết là có thai” để khẳng định ý thức chủ quan của người phạm tội. Điều luật cũng đã bỏ tình tiết phạm tội nhiều lần đối với cùng một người.

Cụ thể hóa các tình tiết dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác” bằng các tình tiết cụ thể, rõ ràng hơn như: “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%”, “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%”, “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”, “Làm chết 02 người trở lên”….

Điều luật cũng bổ sung trường hợp chuẩn bị phạm tội ở khoản 6 là “Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.
Về hình phạt, để cá thể hóa hình phạt, điều luật đã chia nhỏ khung hình phạt cho hợp lý hơn (BLHS năm 1999 có 04 khung hình phạt, BLHS năm 2015 có 06 khung hình phạt) và rút ngắn khoảng cách khung hình phạt. Ví dụ như: Khoản 2 đã giảm mức hình phạt tù tối đa từ 07 năm xuống thành 06 năm; khoản 3 có hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; khoản 4 có hình phạt tù từ 07 năm đến 14 năm; khoản 5 có hình phạt tù từ 12 năm đến đến 20 năm hoặc tù chung thân.

3. Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính đối với nhiều tội danh và bổ sung việc xử lý hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội

- Thực hiện chủ trương mở rộng áp dụng hình phạt tiền được nêu tại Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị, BLHS năm 2015 đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các tội danh quy định ở các điều 135, 136, 138, 139, 155, 156.
- Bổ sung một khoản riêng ở Điều 123 (Tội giết người) và Điều 134 (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác) về việc xử lý hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội.

4. Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và khuyến khích, động viên người dân tham gia phòng chống tội phạm; thống nhất với những quy định ở phần Chung, Điều 136 BLHS năm 2015 đã bổ sung trường hợp “vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội” và cụ thể hóa tình tiết “giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” bằng tình tiết “Phạm tội đối với 02 người trở lên”.

5. Mở rộng nội hàm khái niệm “giao cấu” đối với các tội xâm phạm tình dục

Theo quy định của BLHS năm 1999 thì yếu tố bắt buộc để chứng minh một người phạm tội hiếp dâm, cưỡng dâm là thực hiện việc “giao cấu” với nạn nhân. Tuy nhiên, thế nào là “giao cấu” thì hiện nay chưa được giải thích hoặc hướng dẫn cụ thể nên dẫn đến có cách hiểu chưa thống nhất. Mặt khác, trong thực tiễn hiện nay đã xuất hiện các hành vi quan hệ tình dục phi truyền thống, quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính... Do vậy, để bảo vệ quyền con người trong đó có người đồng tính, bảo đảm phản ánh đúng những yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm tình dục, BLHS năm 2015 đã mở rộng nội hàm khái niệm “giao cấu” trong cấu thành các tội xâm phạm tình dục bằng cách bổ sung trường hợp“thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với các tội xâm phạm tình dục, đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số tình tiết định khung tăng nặng đối với nhóm tội này. Cụ thể:
- Tội hiếp dâm (Điều 141)
+ Khoản 1 của Điều luật đã bổ sung hành vi thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân;

+ Cụ thể hóa tình tiết “phạm tội nhiều lần”, “Đối với nhiều người” thành “phạm tội 02 lần trở lên”, “Đối với 02 người trở lên”; 

+ Thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và bổ sung tình tiết “gây thương tích” vào điểm h khoản 2, điểm a khoản 3; 

+ Sửa đổi và bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2 và “gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” ở khoản 3.

- Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi  (Điều 142)
Theo quy định tại Điều 112 BLHS năm 1999 thì mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm và phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội này, là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Thực tiễn cho thấy, có nhiều trường hợp tuy là trẻ em dưới 13 tuổi nhưng do đã có sự phát triển về thể chất nên các em trưởng thành sớm so với độ tuổi, thêm vào đó, việc giao cấu là thuận tình. Vì vậy, việc quy định mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi đều phải chịu khung hình phạt cao nhất của điều luật là quá nghiêm khắc và chưa thật sự hợp lý. Để phân hóa chính sách hình sự, khoản 1 Điều 142 của BLHS năm 2015 quy định cụ thể hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi (trẻ em) bao gồm 02 loại hành vi: (1) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; (2) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “phạm tội nhiều lần”, “Đối với nhiều người” thành “phạm tội 02 lần trở lên”, “Đối với 02 người trở lên”;  thay từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và bổ sung tình tiết “gây thương tích” vào điểm c khoản 2, điểm d khoản 3;

Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2 và “gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” ở khoản 3.

- Tội cưỡng dâm (Điều 143)

+ Khoản 1 của Điều luật đã bổ sung hành vi “hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác”; 

+ Cụ thể hóa tình tiết “Cưỡng dâm nhiều lần”, “Cưỡng dâm nhiều người” thành “Cưỡng dâm 02 lần trở lên”, “Cưỡng dâm 02 người trở lên”;
+ Thay từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và bổ sung tình tiết “gây thương tích” vào điểm e khoản 2, điểm a khoản 3; 

+ Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2 và “gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” ở khoản 3.

+ Về hình phạt: khoản 1 của Điều luật đã nâng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 01 năm (theo khoản 1 Điều 113 của BLHS năm 1999 là 06 tháng); khoản 3 nâng mức hình phạt tù tối thiều lên thành 10 năm (theo khoản 3 Điều 113 của BLHS năm 1999 là 07 năm).
- Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144) 

+ Khoản 1 của Điều luật đã quy định cụ thể và chi tiết hành vi cưỡng dâm trẻ em là “Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác”; 

+ Cụ thể hóa tình tiết “Phạm tội nhiều lần”, “Đối với nhiều người” thành “Phạm tội 02 lần trở lên”, “Đối với 02 người trở lên”; thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và bổ sung tình tiết “gây thương tích” vào điểm c khoản 2, điểm b khoản 3; 

+ Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2 và “gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” ở khoản 3.

- Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145) 

+ Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, BLHS năm 2015 đã sửa đổi tên tội danh “Giao cấu với trẻ em” theo Điều 115 của BLHS năm 1999 thành “Tội giao cấu hoặc hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, đồng thời, bổ sung dấu hiệu định tội “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” vào cấu thành tội phạm ở khoản 1; 

+ Cụ thể hóa tình tiết “Cưỡng dâm nhiều lần”, “Cưỡng dâm nhiều người” thành “Cưỡng dâm 02 lần trở lên”, “Cưỡng dâm 02 người trở lên”; thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể”;

+ Bổ sung tình tiết định khung “gây thương tích” vào điểm đ khoản 2, điểm a khoản 3; bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh” vào khoản 2.

+ Về hình phạt: Điều luật đã bổ sung quy định về hình phạt bổ sung ở khoản 4 là “Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

6. Bổ sung Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147) và  Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (Điều 154)

- Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147)

Mặc dù BLHS năm 1999 có quy định tội dâm ô với trẻ em. Tuy nhiên, việc quy định tội dâm ô với trẻ em chưa bao quát hết các hành vi xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên thực tiễn trong thời gian qua. Theo cách hiểu hiện nay về dâm ô thì hành vi dâm ô được coi là hành vi đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của người phạm tội. Trong thực tiễn còn nhiều trường hợp, người phạm tội ép buộc trẻ em phải biểu diễn các hành vi khiêu dâm, đóng phim khiêu dâm hoặc buộc trẻ em phải xem những hình ảnh khiêm dâm… Đây là những hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ em. Do vậy, BLHS năm 2015 đã bổ sung tội danh này với chủ thể của tội phạm phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

 Điều luật được thiết kế gồm 04 khoản:

+ Khoản 1 quy định cấu thành cơ bản của tội này, bao gồm các hành vi: “lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức”;

+ Khoản 2 quy định khung tăng nặng với 07 tình tiết định khung: (1) phạm tội có tổ chức; (2) phạm tội 02 lần trở lên; (3) phạm tội đối với 02 người trở lên; (4) phạm tội đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; (5) có mục đích thương mại; (6) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà  tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; (7) tái phạm nguy hiểm.

+ Khoản 3 quy định khung tăng nặng đặc biệt với 02 tình tiết định khung: (1) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; (2) làm nạn nhân tự sát”.

+ Khoản 4 quy định về hình phạt bổ sung.

Về hình phạt: thể hiện chính sách hình sự nghiêm khắc đối với tội phạm này, Điều luật quy định hình phạt chính là hình phạt tù. Khoản 1 quy định hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, khoản 2 quy định hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; khoản 3 quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 12 năm; khoản 4 quy định hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

- Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (Điều 154)

Điều luật được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong thời gian qua xảy ra những hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người và bảo đảm tính thống nhất với Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều luật được thiết kế gồm 04 khoản, khoản 1 quy định cấu thành cơ bản của tội này là “mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác”; khoản 2 quy định về cấu thành định khung tăng nặng với 06 tình tiết định khung: (1) có tổ chức; (2) vì mục đích thương mại; (3) lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; (4) phạm tội đối với từ 02 người đến 05 người; (5) phạm tội 02 lần trở lên; (6) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; khoản 3 quy định khung tăng nặng đặc biệt với 05 tình tiết định khung: (1) có tính chất chuyên nghiệp; (2) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; (3) phạm tội đối với 06 người trở lên; (4) gây chết người; (5) tái phạm nguy hiểm; khoản 4 quy định về hình phạt bổ sung.

- Về hình phạt: khoản 1 quy định hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, khoản 2 quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, khoản 3 quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; khoản 4 quy định hình phạt bổ sung là “người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

7. Sửa đổi, bổ sung quy định về tội mua bán người và tội mua bán trẻ em để phù hợp với yêu cầu của thực tế và đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

BLHS năm 2015 đã sửa đổi cơ bản cấu thành của tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi trên tinh thần Nghị định thư về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, tách tội ghép “mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” được quy định tại Điều 120 BLHS năm 1999 thành 03 tội danh độc lập là tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151), tội đánh tráo người dưới 01 tuổi (Điều 152) và tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi (Điều 153) nhằm phân hóa trách nhiệm hình sự đối với từng tội phạm trên cơ sở tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Cụ thể:

- Tội mua bán người (Điều 150)

Nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, Điều luật đã cụ thể hóa khái niệm mua bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi:

+ Khoản 1 Điều luật đã cụ thể hóa khái niệm mua bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau: 
(1) chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; 
(2) chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 
(3) tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người nêu trên.  

+ Khoản 2 đã cụ thể hóa các tình tiết định khung tăng nặng “Để đưa ra nước ngoài”, “Đối với nhiều người”, “Phạm tội nhiều lần” bằng các tình tiết “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước CHXHCN Việt Nam”, “Đối với từ 02 đến 05 người”, “Phạm tội 02 lần trở lên”, đồng thời, bổ sung mới các tình tiết định khung tăng nặng: (1) vì động cơ đê hèn; (2) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; (3) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. 

+ Bổ sung mới khoản 3 với 06 tình tiết định khung tăng nặng gồm: 
(1) có tính chất chuyên nghiệp (tình tiết này được tách từ khoản 2 Điều 119 của BLHS năm 1999); 
(2) đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 
(3) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 
(4) làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 
(5) phạm tội đối với 06 người trở lên; 
(6) tái phạm nguy hiểm.

+ Về hình phạt: Khoản 1 đã nâng mức phạt tù lên thành “từ 05 năm đến 10 năm” (theo khoản 1 Điều 119 của BLHS năm 1999 là từ 02 năm đến 07 năm);  khoản 2 quy định hình phạt tù từ 08 năm đến 15 năm; khoản 3 quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm; khoản 4 quy định hình phạt bổ sung theo hướng bổ sung hình phạt “tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản” và nâng mức phạt tiền bổ sung lên thành “từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng” (theo khoản 3 Điều 119 của BLHS năm 1999 là từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng).

- Tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151)

Đây là tội danh được tách từ tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 của BLHS năm 1999). Điều luật này đã nội luật hóa các quy định của Nghị định thư về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 

+ Khoản 1 Điều luật quy định cụ thể hóa các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, bao gồm: 
(1)chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; 
(2) chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 
(3) tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người nêu trên. 

+ Khoản 2 đã cụ thể hóa các tình tiết định khung tăng nặng “Để đưa ra nước ngoài”, “Đối với nhiều trẻ em” thành các tình tiết “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Đối với từ 02 đến 05 người”; cụ thể hóa tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng” bằng các tình tiết:  “Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này”, đồng thời, bổ sung mới 04 tình tiết định khung tăng nặng: 
(1) phạm tội 02 lần trở lên; 
(2) lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
(3) lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội; 
(4) đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng. 

+ Bổ sung mới khoản 3 với 07 tình tiết định khung tăng nặng, trong đó, các tình tiết “có tổ chức”, “có tính chất chuyên nghiệp”, “tái phạm nguy hiểm” được tách ra từ khoản 2 Điều 120 của BLHS năm 1999 và bổ sung mới 04 tình tiết định khung tăng nặng: (1) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; (2) đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; (3) “Làm nạn nhân chết hoặc tự sát”; (4) phạm tội đối với 06 người trở lên”.

+ Về hình phạt: khoản 1 đã nâng mức hình phạt tù lên thành “từ 07 năm đến 12 năm” (theo khoản 1 Điều 120 của BLHS năm 1999 là tù từ 03 năm đến 10 năm); khoản 2 quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm; khoản 3 quy định hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm; khoản 4 quy định hình phạt bổ sung theo hướng bổ sung hình phạt “tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản” và nâng mức phạt tiền bổ sung lên thành “từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng” (theo khoản 3 Điều 119 của BLHS năm 1999 là từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng).

- Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi (Điều 152)

+ Điều luật đã sửa đổi cụm từ “trẻ em” thành “người dưới 01 tuổi” để phù hợp với thực tiễn, vì trẻ em dưới 01 tuổi mới khó nhận biết để có khả năng đánh tráo tráo được và phù hợp với các quy định của Luật Trẻ em.

+ Khoản 2 bổ sung các tình tiết định khung tăng nặng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp”, “Đối với người dưới 01 tuổi mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng”, “Phạm tội 02 lần trở lên”. 

+ Bổ sung mới khoản 3 với 02 tình tiết định khung tăng nặng là “Có tính chất chuyên nghiệp” và “Tái phạm nguy hiểm”. Đây là 02 tình tiết được tách ra từ khoản 2 Điều 120 của BLHS năm 1999.
+ Về hình phạt: để cá thể hóa hình phạt đối với tội phạm này phù hợp với mức độ, tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Điều luật đã giảm mức hình phạt tù ở khoản 1 xuống còn “từ 02 năm đến 05 năm” (theo khoản 1 Điều 120 của BLHS năm 1999 là từ 03 năm đến 10 năm); khoản 2 quy định mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; khoản 3 quy định mức phạt tù từ 07 năm đến 12 năm; khoản 4 đã bỏ hình phạt quản chế và nâng mức tối thiểu của hình phạt tiền bổ sung lên thành 10 triệu (theo khoản 3 Điều 120 của BLHS năm 1999 là 05 triệu).
- Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi (Điều 153)
+ Để bảo đảm việc áp dụng trong thực tiễn được thống nhất, khoản 1 của Điều luật đã cụ thể hóa hành vi chiếm đoạt bao gồm “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi”. 

+ Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “Đối với nhiều trẻ em” và tình tiết “Gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2 Điều 120 của BLHS năm 1999 thành các tình tiết: “Đối với từ 02 người đến 05 người” ở khoản 2 và “Đối với 06 người trở lên” ở khoản 3; “Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2 và “Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”, “Làm nạn nhân chết” ở khoản 3. 

+ Điều luật cũng bổ sung thêm một số tình tiết định khung tăng nặng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp”, “Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng”, “Phạm tội 02 lần trở lên” ở khoản 2. Điều luật cũng chuyển các tình tiết “Có tính chất chuyên nghiệp”, “Tái phạm nguy hiểm” ở khoản 2 Điều 120 của BLHS năm 1999 lên khoản 3 Điều 153 của BLHS năm 2015.

+ Về hình phạt: để cá thể hóa hình phạt đối với tội phạm này phù hợp với mức độ, tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Điều luật đã giảm mức hình phạt tù tối đa ở khoản 1 xuống còn 07 năm (theo khoản 1 Điều 120 của BLHS năm 1999 là 10 năm); khoản 2 quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; khoản 3 quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm; khoản 4 quy định về hình phạt bổ sung đã bỏ hình phạt quản chế và nâng mức tối thiểu của hình phạt tiền bổ sung lên thành 10 triệu đồng (theo khoản 3 Điều 120 của BLHS năm 1999 là 05 triệu đồng).

8. Những điểm mới sửa đổi, bổ sung cụ thể trong các điều luật khác

- Tội giết người (Điều 123)
Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết giết nhiều người, giết trẻ em thành “giết từ 02 người trở lên” và “giết người từ 16 tuổi trở lên”; thay cụm từ “phạm một tội” thành “thực hiện một tội phạm” ở điểm e khoản 1.

Về hình phạt: để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, Điều luật đã bỏ hình phạt bổ sung “cấm đảm nhiệm chức vụ”.

- Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ (Điều 124)

Trong quá trình xây dựng dự án BLHS (sửa đổi), có ý kiến đề nghị nên cân nhắc sửa tên tội danh này vì tên tội không bao quát hành vi và ở tội giết người, nếu giết trẻ em thì có thể tử hình, còn ở tội này, giết con mới đẻ (cũng là trẻ em) thì hình phạt lại rất nhẹ. Với quan điểm đây là trường hợp đặc biệt, do người mẹ mang nặng đẻ đau và thường bất ổn về tâm sinh lý trong thời gian này và khi gặp hoàn cảnh khách quan đặc biệt hoặc do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu họ mới giết hoặc vứt bỏ con mình nên họ cũng rất đáng thương. Do vậy, điều luật đã giữ nguyên chính sách hình sự đối với tội danh này. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất giữa tên tội danh và nội dung, Điều luật bổ sung cụm từ “hoặc vứt bỏ” vào tên điều luật; tách cấu thành của tội phạm thành 02 khoản để phân hóa trách nhiệm hình sự giữa hành vi giết con và hành vi vứt bỏ con dẫn đến hậu quả đứa trẻ bị chết: khoản 1 quy định về hành vi giết con mới đẻ, khoản 2 quy định về hành vi vứt bỏ con mới đẻ; khoản 1, khoản 2 của Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “mới đẻ” bằng tình tiết “do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi”.

Về hình phạt: để phân hóa trách nhiệm hình sự giữa hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ, Điều luật đã bỏ hình phạt “cải tạo không giam giữ đến hai năm” và quy định phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi giết con mới đẻ (tăng so với mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm theo Điều 94 của BLHS năm 1999); đồng thời giữ nguyên mức hình phạt và loại hình phạt đối với hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

- Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” thành “phạm tội đối với 02 người trở lên”.
- Điều 127. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác thành các tình tiết định khung tăng nặng: “làm chết 02 người trở lên”; “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai”.

Về hình phạt: Điều luật đã tăng mức hình phạt tù ở khoản 1 lên thành “từ 05 năm đến 10 năm” (theo khoản 1 Điều 97 của BLHS năm 1999 là từ 02 năm đến 07 năm); tăng mức phạt tù tối thiểu ở khoản 2 lên thành 08 năm (theo khoản 2 Điều 97 của BLHS năm 1999 là 07 năm). 

- Tội vô ý làm chết người (Điều 128)

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết làm chết nhiều người thành “làm chết 02 người trở lên”.

Về hình phạt: tại khoản 1 của Điều luật đã bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm và nâng mức phạt tù tối thiểu lên thành 01 năm (theo khoản 1 Điều 98 của BLHS năm 1999 là 06 tháng).

- Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 129)

Để phù hợp với các tội phạm khác, điều luât đã giảm mức hình phạt tù tối đa ở khoản 1 từ 06 năm xuống còn 05 năm và cụ thể hóa tình tiết làm chết nhiều người thành “làm chết 02 người trở lên” ở khoản 2.

- Tội bức tử (Điều 130)
Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết định khung tăng nặng “làm nhiều người tự sát” thành “đối với 02 người trở lên” và bổ sung tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 của Điều luật là: “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai”.
- Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Điều 131)

Điều luật đã cụ thể hóa hành vi “xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát” bằng các hành vi: “Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ”; “Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ”. Khoản 2 của Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết làm nhiều người tự sát thành “làm 02 người trở lên tự sát”.
- Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 132)
Điều luật đã bổ sung khung cấu thành tăng nặng ở khoản 3 là “Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”.
- Tội đe dọa giết người (Điều 133)
Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “Đối với nhiều người”, “Đối với trẻ em” thành “Đối với 02 người trở lên”, “Đối với người dưới 16 tuổi”; bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn”. Ngoài ra, khoản 2 cũng làm rõ trường hợp đối với người thi hành công vụ phải là đang thi hành công vụ.

Về hình phạt: Điều luật đã nâng mức tối đa của hình phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm lên thành 03 năm và nâng mức khởi điểm của hình phạt tù ở khoản 1 từ 03 tháng lên thành 06 tháng.
- Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 136)

+ Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và khuyến khích, động viên người dân tham gia phòng chống tội phạm cũng như bảo đảm sự thống nhất với Phần Những quy định chung của Bộ luật, Điều 136 của BLHS năm 2015 đã bổ sung hành vi “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội” vào cấu thành cơ bản ở khoản 1; 

+ Thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể”; cụ thể hóa tình tiết tăng nặng “giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” bằng tình tiết “Phạm tội đối với 02 người trở lên”.

+ Phân hóa về tỷ lệ tổn thương cơ thể và dẫn đến chết người để cá thể hóa trách nhiệm hình sự được chính xác như: giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 1; tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên của mỗi người hoặc của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 2; dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên thì bị xử lý hình sự theo khoản 3.

+ Về hình phạt: khoản 1 của Điều luật đã bỏ hình phạt cảnh cáo, hình phạt tù và bổ sung hình phạt tiền; nâng mức tối đa của hình phạt cải tạo không giam giữ lên thành 03 năm (theo khoản 1 Điều 106 của BLHS năm 1999 là 02 năm); khoản 2 có hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm; khoản 3 có hình phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

- Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 137)

+ Điều luật thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và có sự phân hóa về tỷ lệ tổn thương cơ thể để cá thể hóa trách nhiệm hình sự được chính xác như: giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 1; tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên của mỗi người hoặc của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% trở lên thì bị xử lý hình sự ở khoản 2; 

+ Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ”. 

+ Về hình phạt: nâng mức hình phạt tù tối thiểu ở khoản lên thành 06 tháng (theo khoản 1 Điều 107 của BLHS năm 1999 là 03 tháng).

- Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 138)

Điều luật thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và có sự phân hóa về tỷ lệ tổn thương cơ thể để cá thể hóa trách nhiệm hình sự được chính xác như: giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 1; tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên của mỗi người hoặc của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60 % thì bị xử lý hình sự ở khoản 2; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên thì bị xử lý hình sự theo khoản 3.

Về hình phạt: Khoản 1 của Điều luật đã bỏ hình phạt tù, bổ sung hình phạt tiền và giảm mức hình phạt cải tạo không giam giữ xuống còn 01 năm (theo khoản 1 Điều 108 BLHS năm 1999 là 02 năm); khoản 2 bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm, quy định hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm; khoản 3 bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm, quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

Điều luật đã bỏ hình phạt bổ sung “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm” đối với người phạm tội này.

- Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 139)

Điều luật thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và có sự phân hóa về tỷ lệ tổn thương cơ thể để cá thể hóa trách nhiệm hình sự được chính xác như: giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 1; tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên của mỗi người hoặc của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60 % thì bị xử lý hình sự ở khoản 2; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên thì bị xử lý hình sự theo khoản 3.

Về hình phạt: khoản 1 của Điều luật đã bổ sung hình phạt tiền (từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng) và phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, giảm mức hình phạt tù tối thiểu và tối đa ở khoản 1 xuống còn từ 03 tháng đến 01 năm (hiện hành là 06 tháng đến 03 năm); khoản 2 có hình phạt phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặcphạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; khoản 3 có hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

- Tội hành hạ người khác (Điều 140)

Khoản 1 của Điều luật đã bổ sung hành vi “làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật hình sự năm 2015”; sửa đổi và bổ sung các tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 là: “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ”; “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên”; “Đối với 02 người trở lên”.

Về hình phạt: khoản 1 của Điều luật đã bỏ hình phạt cảnh cáo, nâng mức hình phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm lên thành 03 năm; khoản 2 có hình phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

- Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146) 

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 “Phạm tội nhiều lần”, “Đối với nhiều người”, “gây hậu quả nghiêm trọng” thành các tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên”, “Đối với 02 người trở lên”, “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%”; bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Phạm tội có tổ chức” ở khoản 2. Khoản 3 của Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm trọng” bằng các tình tiết “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” và “làm nạn nhân tự sát”.

- Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 148)

+ Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn là trong một số trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV nhưng vẫn tự nguyện quan hệ tình dục nên khoản 1 Điều 148 đã bổ sung quy định loại trừ đối với trường hợp “nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục”. Theo quy định này thì người biết mình bị nhiễm HIV mà lây truyền HIV cho người khác sẽ không bị xử lý về hình sự; 

+ Cụ thể hóa tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 “Đối với nhiều người”, “Đối với người chưa thành niên” thành các tình tiết “Đối với 02 người trở lên”, “Đối với người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 của Bộ luật này”;
+ Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Đối với phụ nữ mà biết là có thai” ở khoản 2.

- Tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 149)

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết định khung tăng nặng “Đối với nhiều người” thành tình tiết “Đối với từ 02 người đến 05 người” ở khoản 2 và “Đối với 06 người trở lên” ở khoản 3; bổ sung tình tiết định khung tăng nặng “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2; bổ sung các tình tiết định khung tăng nặng: “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”, “Đối với phụ nữ mà biết là có thai”, “Làm nạn nhân tự sát” ở khoản 3.

Về hình phạt: Điều luật đã giảm mức hình phạt tối đa ở khoản 1 từ 10 năm xuống thành 07 năm. Khoản 2 được tách thành 02 khoản, khoản 2 có hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, khoản 3 có hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

- Tội làm nhục người khác (Điều 155)

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “Phạm tội nhiều lần”, “Đối với nhiều người” thành “Phạm tội 02 lần trở lên”, “Đối với 02 người trở lên”; bổ sung các tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”, “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” ở khoản 2; khoản 3 là khoản mới được bổ sung với các tình tiết định khung: “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”, “Làm nạn nhân tự sát”.
Ngoài ra, khoản 2 cũng làm rõ trường hợp đối với người thi hành công vụ phải là đang thi hành công vụ. 

Về hình phạt: khoản 1 của Điều luật đã bỏ hình phạt cảnh cáo, hình phạt tù, bổ sung hình phạt tiền và nâng mức tối đa của hình phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm lên thành 03 năm; giảm mức hình phạt tù tối thiếu và tối đa ở khoản 2 xuống thành “03 tháng đến 02 năm” (hiện hành là tù từ 01 năm đến 03 năm); bổ sung khoản 3 với hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

- Tội vu khống (Điều 156)

+ Khoản 1 của điều luật quy định rõ mức độ xúc phạm nhân phẩm, danh dự của hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật phải đến mức nghiêm trọng thì mới xử lý về hình sự.

+ Khoản 2 đã cụ thể hóa tình tiết “Đối với nhiều người” thành “Đối với 02 người trở lên”; tình tiết phạm tội “đối với người thi hành công vụ” thành “đối với người đang thi hành công vụ” (điểm đ khoản 2 Điều 156), đồng thời, bổ sung các tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”, “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà  tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” .

+ Bổ sung khoản 3 mới với các tình tiết định khung: “Vì động cơ đê hèn”, “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”.   

+ Về hình phạt:  Khoản 1 của Điều luật đã bỏ hình phạt cảnh cáo; bổ sung hình phạt tiền và giảm mức hình phạt tù tối đa xuống còn 01 năm (theo khoản 1 Điều 122 của BLHS năm 1999 là 02 năm); khoản 2 đã giảm mức hình phạt tù tối đa xuống còn 03 năm (theo khoản 2 Điều 122 của BLHS năm 1999 là 07 năm); khoản 3 quy định hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; khoản 4 đã nâng mức phạt tiền bổ sung lên thành “từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng” (theo khoản 3 Điều 122 của BLHS năm 1999 là từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng).

II. NHỮNG ĐIỂM MỚI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CHƯƠNG CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng gồm 69 điều (tăng 09 điều so với BLHS năm 1999), từ Điều 260 đến Điều 329, chia thành 04 mục:
Mục 1 quy định về các tội xâm phạm an toàn giao thông;

Mục 2 quy định về các tội phạm trong lĩnh vực thông tin và mạng viễn thông;

Mục 3 quy định về các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng;

Mục 4 quy định về các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng.

Quán triệt mục tiêu, yêu cầu và quan điểm chỉ đạo xây dựng BLHS, Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của BLHS năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung với những nội dung mới cơ bản sau đây:

- Một trong những yêu cầu của việc xây dựng BLHS mới là phải bảo đảm tính cụ thể, minh bạch, khả thi của BLHS; do đó, một trong những nội dung mới quan trọng của BLHS năm 2015 nói chung, các quy định về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng tại Chương XXI nói riêng là đã cụ thể hóa cấu thành tội phạm và lượng hóa mức độ thiệt hại, hậu quả của tội phạm, thu lợi bất chính của người phạm tội tại các cấu thành tội phạm;

- Bổ sung, tội phạm hóa một số hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội mới xuất hiện xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên;

- Tách một số điều luật quy định tội phạm ghép thành các điều luật quy định tội phạm đơn để phân hóa, bảo đảm công bằng về chính sách hình sự, nâng cao tính khoa học về trong kỹ thuật lập pháp;

- Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, đặc biệt là chủ trương: “Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ” đối với một số loại tội phạm, cũng như quy định ở nhiều chương khác của BLHS năm 2015, các quy định của Chương XXI cũng được sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền.
1. Về các tội xâm phạm trật tự giao thông (Mục 1)
Các tội xâm phạm trật tự giao thông được quy định tại Mục 1 của Chương này gồm 26 điều (tăng 03 điều so với BLHS năm 1999), từ Điều 260 đến Điều 285. 

Cũng như BLHS năm 1999, các tội xâm phạm trật tự giao thông quy định về các tội phạm trên cả 04 lĩnh vực giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Tuy nhiên, so với BLHS năm 1999, quy định về các tội phạm này trong BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung với những điểm mới là: 

- Cụ thể hóa định lượng hậu quả của tội phạm tại các điều khoản. Trong BLHS năm 1999, nhiều điều luật quy định: “Gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” là dấu hiệu cấu thành tội phạm cơ bản, cấu thành định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quán triệt yêu cầu xây dựng BLHS lần này là phải bảo đảm tính cụ thể, minh bạch, khả thi nên các điều luật của BLHS năm 2015 quy định về các tội phạm nói chung, các điều luật quy định về các tội xâm phạm trật tự giao thông nói riêng đã lượng hóa cụ thể thiệt hại, hậu quả thay cho các tình tiết chưa cụ thể, rõ ràng nêu trên. Việc lượng hóa được thực hiện trên cơ sở pháp điển hóa Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của BLHS (Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC) về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông, đó là:

+ Ngoài những dấu hiệu định tội, định khung hình phạt khác thì gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe cho người khác, gây thiệt hại về tài sản của người khác thuộc khoản 1 là: 

* Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

* Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

* Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

* Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
+ Ngoài những dấu hiệu định tội, định khung hình phạt khác thì gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe cho người khác, gây thiệt hại về tài sản của người khác thuộc khoản 2 là: 

* Làm chết 02 người;
* Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
* Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
* Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 
 + Ngoài những dấu hiệu định tội, định khung hình phạt khác thì gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe cho người khác, gây thiệt hại về tài sản của người khác thuộc khoản 3 là:

* Làm chết 03 người trở lên;

* Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

* Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

* Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
+ Thiệt hại thuộc khoản 4 là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%.

+ Trong nhiều điều luật quy định về các tội xâm phạm trật tự giao thông của BLHS năm 1999 quy định trách nhiệm hình sự đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, nay BLHS năm 2015 thay bằng quy định tại điều luật.

+ Nhiều điều luật của Mục này trong BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung mô tả cụ thể cấu thành tội phạm như Điều 263. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

+ BLHS năm 2015 tách một số điều luật của BLHS năm 1999 quy định tội phạm ghép thành các điều luật quy định tội phạm đơn: 

+ Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ (Điều 205 BLHS năm 1999) thành: tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Điều 263) và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Điều 264).
+ Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt (Điều 211 BLHS năm 1999) thành: tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường sắt (Điều 270) và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường sắt (Điều 271).
+ Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy (Điều 215 BLHS năm 1999) thành: tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường thủy (Điều 275) và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường thủy (Điều 276).
Mục đích của việc tách điều luật là để quy định cụ thể cấu thành của từng tội phạm và phân hóa trách nhiệm hình sự đối với các loại hành vi phạm tội này: hành vi vi phạm trong điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông có tính chất, mức độ nguy hiểm hơn hành vi vi phạm về giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

+ BLHS năm 2015 bổ sung phạt tiền là hình phạt chính đối với tội cản trở giao thông đường bộ (Điều 261); tổ chức đua xe trái phép (Điều 265); đua xe trái phép (Điều 266).

Ngoài những sửa đổi nêu trên, các điều luật trong Chương này cũng có những sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

- Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

So với Điều 202 BLHS năm 1999, Điều 260 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Mở rộng chủ thể của tội phạm: theo quy định của BLHS năm 1999, chủ thể của tội phạm này là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008 thì phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (không gồm xe máy chuyên dụng). Quy định như trên dẫn đến không xử lý đối với người điều khiển xe máy chuyên dụng và người đi bộ, người điều khiển, dẫn dắt gia súc vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Do đó, Điều luật này được sửa đổi mở rộng chủ thể của tội phạm. Tên và nội dung của Điều luật được sửa thay quy định: “Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” bằng quy định: “Tham gia giao thông đường bộ” để xử lý đối với người điều khiển xe máy chuyên dụng và người đi bộ, người điều khiển, dẫn dắt gia súc vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 202 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 260 BLHS năm 2015, hành vi vi phạmquy định về tham gia giao thông đường bộ chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Thay đổi khung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 so với Điều 202 BLHS 1999 từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và thay đổi mức phạt tù tối thiểu tại khoản 1 là từ 06 tháng theo Điều 202 BLHS năm 1999 lên thành 01 năm.

+ Bổ sung hình phạt tiền bên cạnh hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù theo quy định của Điều 202 BLHS năm 1999 đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tuy không gây ra hậu quả nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 202 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Nay Điều 260 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Việc sửa đổi này nhằm bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong áp dụng quy định của Điều luật.

- Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ

So với Điều 203 BLHS năm 1999, Điều 261 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Bổ sung các hành vi: san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy; sử dụng trái phéphành lang an toàn đường bộ khi thi công trên đường bộ để cụ thể hóa và thay thế các hành vi lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ; hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ;

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 203 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 261 BLHS năm 2015, hành vi cản trở giao thông đường bộ chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Thay đổi khung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 so với Điều 203 BLHS năm 1999 là 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thành 30.000.000 đến 100.000.000 đồng và thay đổi mức phạt tù tối thiểu tại khoản 1 là từ 03 tháng theo Điều 203 BLHS năm 1999 lên thành 06 tháng.

+ Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 2 áp dụng đối với tội phạm nghiêm trọng.

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 203 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Nay Điều 261 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Việc sửa đổi này nhằm bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong áp dụng quy định của Điều luật.

- Điều 262. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông

So với Điều 204 BLHS năm 1999, Điều 262 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Điều luật được sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh. Theo Điều 204 BLHS năm 1999, đối tượng tác động của tội phạm này chỉ là phương tiện cơ giao thông đường bộ, nay theo Điều 262 BLHS năm 2015, ngoài phương tiện cơ giao thông đường bộ còn cả xe máy chuyên dùng. Theo đó, người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng rõ ràng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a đến điểm d khoản 1 Điều 262 BLHS năm 2015 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều luật này nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm.
+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 204 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 262 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Thay đổi khung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 so với Điều 204 BLHS 1999 là: từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và thay đổi mức phạt tù tối đa tại khoản 1 từ 05 năm xuống 03 năm so với Điều 204 BLHS 1999.

+ Tách khoản 2 Điều 204 BLHS 1999 thành 02 khoản độc lập, theo đó khoản 2 Điều 262 BLHS 2015 quy định cụ thể tình tiết: “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” với khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm; khoản 3 Điều 262 BLHS năm 2015 quy định cụ thể tình tiết: “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” với khung hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm”. Việc quy định như vậy nhằm phân hóa trách nhiệm hình sự giữa trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

- Điều 263. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

So với Điều 205 BLHS năm 1999, Điều 263 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Điều này được tách ra từ tội ghép Điều 205. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại BLHS năm 1999.

+ Tại khoản 1 đã quy định cụ thể các hành vi phạm tội so với quy định của Điều 205 BLHS năm 1999, đó là hành vi của người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ tuổi để điều khiển phương tiện hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật mà vẫn điều động người đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều luật.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 205 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 263 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm trong lĩnh vực này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Thay đổi khung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 so với Điều 205 BLHS năm 1999 là từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thành: từ 20.000.000 đến 100.000.000 đồng.

- Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

So với Điều 205 BLHS năm 1999, Điều 264 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Điều này được tách ra từ tội ghép quy định tại Điều 205 BLHS năm 1999: Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

+ Khoản 1 Điều 264 BLHS năm 2015 được sửa theo hướng quy định cụ thể các hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm so với quy định của Điều 205 BLHS năm 1999, đó là hành vi giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiệntham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều luật. Việc sửa đổi này để bảo đảm tính minh bạch của Điều luật và thống nhất trong áp dụng pháp luật hình sự.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 205 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 264 BLHS năm 2015, hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Thay đổi mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 quy định tại khoản 1 Điều 205 BLHS năm 1999 thành 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bỏ hình phạt tù có thời hạn tại khoản 1.

+ Bổ sung phạt tiền là hình phạt chính và thay đổi mức phạt tù: từ 02 năm đến 07 năm xuống thành: từ 06 tháng đến 03 năm tại khoản 2 Điều luật.

+ Thay đổi khung hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm xuống thành: từ 02 năm đến 07 năm tại khoản 3 Điều luật.

+ Thay thế hình phạt bổ sung của tội phạm này là: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm thành: bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép

So với Điều 206 BLHS năm 1999, Điều 265 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Ngoài sửa đổi theo hướng quy định cụ thể mức thiệt hại, hậu quả tại từng khoản, Điều 265 BLHS năm 2015 còn cụ thể hóa tình tiết tổ chức đua xe trái phép có quy mô lớn quy định tại khoản 2 Điều 206 BLHS năm 1999 bằng tình tiết tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên trong cùng một lúc hoặc tổ chức 02 cuộc đua xe trở lên trong cùng một lúc.

+ Điều 265 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa các tình tiết định khung hình phạt tại các khoản 2, 3, 4 Điều 206 BLHS năm 1999 “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” bằng các mức thiệt hại, hậu quả cụ thể.

+ Điều 265 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng nâng mức thiệt hại là tình tiết định khung tăng nặng trách hiệm hình sự tại các khoản 2, 3, 4 so với hướng dẫn áp dụng Điều 206 BLHS năm 1999 tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC.

+ Thay đổi mức phạt tiền tại khoản 1 so với Điều 206 BLHS 1999: từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 30.000.000 đến 100.000.000 đồng.

+ Khoản 2: bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính và thay đổi khung hình phạt tù: từ 03 năm đến 10 năm thành từ 04 năm đến 10 năm;
+ Thay đổi mức phạt tiền là hình phạt bổ sung so với Điều 206 BLHS năm 1999 là: từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thành: từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Điều 266. Tội đua xe trái phép

So với Điều 207 BLHS năm 1999, Điều 266 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Về cấu thành tội phạm có hai nội dung mới: 

- Theo Điều 207 BLHS năm 1999, mọi hành vi đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác đều là hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này, người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm. Nay theo Điều 266 BLHS năm 2015, người thực hiện hành vi vi phạm này trong trường hợp gây thiệt hại cho sức khỏe hoặc tài sản của người khác (trừ trường hợp đã bị đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi tổ chức đua xe trái phép hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm), chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau đây: gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
- Theo Điều 207 BLHS năm 1999, nếu như trước đó, người thực hiện hành vi  đua xe trái phép (đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ) đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì trong mọi trường hợp, người thực hiện hành vi vi phạm (dù không gây thiệt hại cho người khác) đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm. Nay theo Điều 266 BLHS năm 2015, không chỉ trước đó người thực hiện hành vi phạm đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm mà nếu trước đó người thực hiện hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đua xe trái phép hoặc đã bị kết án về hành vi đua xe trái phép, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đua xe trái phép nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này.

Như vậy, so với BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 vừa thu hẹp, vừa mở rộng tội phạm đua xe trái phép.

+ Điều 266 BLHS năm 2015 quy định cụ thể từng mức thiệt hại là dấu hiệu định tội, định khung hình phạt tại từng khoản của Điều luật thay cho các quy định định lượng tương đối (gây thiệt hại nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...) tại Điều 207 BLHS năm 1999.
+ Thay đổi hình phạt:

Khoản 1: thay mức phạt tiền tối thiểu từ 5.000.000 đồng bằng 10.000.000 đồng và thay mức phạt tù tối thiểu từ 03 tháng lên thành 06 tháng, mức phạt cải tạo không giam giữ tối đa từ 03 năm xuống 02 năm;

Khoản 2: bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính và thay đổi khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm thành từ 03 năm đến 10 năm.

Khoản 3: tăng mức phạt tù tối thiểu từ 05 năm thành 07.
Khoản 5: thay mức phạt tiền bổ sung từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng lên từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Điều 267. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

So với Điều 208 BLHS năm 1999, Điều 267 BLHS năm 2015 có điểm mới:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 208 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 267 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 208 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 267 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Việc sửa đổi này nhằm bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong áp dụng quy định của Điều luật.

+ Thay đổi khung hình phạt tiền (phạt tiền là hình phạt chính) tại khoản 1 từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng thành: từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
- Điều 268. Tội cản trở giao thông đường sắt

So với Điều 209 BLHS năm 1999, Điều 268 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Bổ sung một số hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm: xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua đường sắt; phá hoại phương tiện giao thông vận tải đường sắt; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 208 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 268 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 209 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 268 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Việc sửa đổi này nhằm bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong áp dụng quy định của Điều luật.

+ Sửa mức hình phạt tiền (phạt tiền là hình phạt chính) tại khoản 1 từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và thay đổi mức phạt tù tối đa tại khoản 1 là từ 05 năm xuống còn 03 năm.
+ Sửa mức hình phạt tiền (phạt tiền là hình phạt chính) tại khoản 4 từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thành: từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Điều 269. Tội đưa vào sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn

So với Điều 210 BLHS năm 1999, Điều 269 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Bổ sung thiết bị giao thông đường sắt là đối tượng tác động của tội phạm. Theo Điều 210 BLHS năm 1999, đối tượng tác động của tội phạm này là phương tiện giao thông đường sắt, nay theo Điều 269 BLHS năm 2015, đối tượng tác động của tội phạm này không chỉ là phương tiện giao thông đường sắt mà còn là thiết bị giao thông đường sắt. Việc bổ sung như vậy để trách bỏ lọt tội phạm, phù  hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Điều 269 BLHS năm 2015 cụ thể hóa dấu hiệu “Phương tiện giao thông đường sắt rõ ràng không bảo đảm an toàn” quy định tại khoản 1 Điều 210 BLHS năm 1999 bằng các dấu hiệu cụ thể: “Phương tiện, thiết bị không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc có nhưng biết là các phương tiện, thiết bị đó không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn”.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 210 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 269 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 210 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Nay Điều 269 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
+ Sửa hình phạt tiền (phạt tiền là hình phạt chính) tại khoản 1 từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
- Điều 270. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

So với Điều 211 BLHS năm 1999, Điều 270 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Điều này được tách ra từ Điều 211 BLHS năm 1999 quy định tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt;

+ Quy định cụ thể hơn dấu hiệu của cấu thành tội phạm cơ bản so với Điều 211 BLHS năm 1999. Khoản 1 Điều 211 BLHS năm 1999 quy định: “Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt...”, nay Điều 270 BLHS năm 2015 sửa lại là: “Người nào điều động người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm,…”.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 211 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 270 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Sửa hình phạt tiền (phạt tiền là hình phạt chính) từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1.
- Điều 271. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt
So với Điều 211 BLHS năm 1999, Điều 271 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Điều này được tách ra từ Điều 211 BLHS năm 1999 quy định tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt.

+ Khoản 1 được sửa đổi quy định cụ thể hơn cấu thành cơ bản của tội phạm so với quy định của Điều 211 BLHS năm 1999. Khoản 1 Điều 211 BLHS năm 1999 quy định: “Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt...”, nay khoản 1 Điều 271 BLHS năm 2015 quy định: “Người nào giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm,…”.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 211 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 271 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1.
+ Sửa hình phạt tù tại khoản 1 từ 01 năm đến 05 năm thành: từ 06 tháng đến 03 năm; tại khoản 2 từ 03 năm đến 10 năm thành: từ 02 năm đến 07 năm; tại khoản 3 từ 07 năm đến 15 năm thành: từ 07 năm đến 12 năm.

- Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ

So với Điều 212 BLHS năm 1999, Điều 272 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 212 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 272 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 212 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Nay Điều 272 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Hình phạt quy định đối với hành vi phạm tội trong trường hợp này: Điều 212 BLHS năm 1999 quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, này Điều 272 BLHS năm 2015 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và thay đổi khung hình phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp này là từ 03 năm thành 01 năm.

+ Sửa hình phạt tiền tại khoản 1 từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
- Điều 273. Tội cản trở giao thông đường thuỷ

So với Điều 213 BLHS năm 1999, Điều 273 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 213 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 273 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 213 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 273 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Về hình phạt tiền và cải tạo không giam giữ quy định đối với hành vi phạm tội trong trường hợp này có thay đổi: Điều 213 BLHS năm 1999 quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 01 năm; nay Điều 273 BLHS năm 2015 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm, phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
+ Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1.
- Điều 274. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn

So với Điều 202 BLHS năm 1999, Điều 274 BLHS năm 2015 có điểm mới là:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 214 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 274 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1.
- Điều 275. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ

Điều này được tách ra từ Điều 215 BLHS năm 1999 quy định tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ. So với Điều 215 BLHS năm 1999, Điều 275 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 215 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 275 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1.
- Điều 276. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ
Điều luật này được tách ra từ Điều 215 BLHS năm 1999 quy định tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ. So với Điều 215 BLHS năm 1999, Điều 276 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 215 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 276 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và sửa hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm thành từ 06 tháng đến 03 năm tại khoản 1.
- Điều 277. Tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay

So với Điều 216 BLHS năm 1999, Điều 277 BLHS năm 2015 có điểm mới là:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 216 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

+ Bên cạnh tiếp tục quy định như BLHS năm 1999 là hành vi chỉ huy, điều khiển tàu bay mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường không tuy chưa gây ra thiệt hại nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Theo Điều 277 BLHS năm 2015, chỉ xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên. Việc thay đổi như vậy là điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của tội phạm này.
 + Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1.
- Điều 278. Tội cản trở giao thông đường không

So với Điều 217 BLHS năm 1999, Điều 278 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 217 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

+ Theo Điều 273 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
 + Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 217 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 278 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b, c khoản 3 Điều luật: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
+ Quy định cụ thể hơn hành vi tại điểm d khoản 1 Điều 217 BLHS năm 1999 là: “Cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyến bay” bằng: “Cố ý cung cấp thông tin sai đến mức gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay hoặc trên mặt đất, an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng”;

+ Sửa hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tại khoản 1;
+ Thay đổi khung hình phạt tiền khi phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời: từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng thành từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, giảm hình phạt cải tảo không giam giữ xuống còn 02 năm, phạt tù trong trường hợp này giảm xuống từ 03 tháng đến 02 năm.

- Điều 279. Tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo đảm an toàn

So với Điều 218 BLHS năm 1999, Điều 279 BLHS năm 2015 có nội dung mới là:

+ Theo Điều 218 BLHS năm 1999 tội danh này là Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn, nay Điều 279 BLHS năm 2015 sửa thành Tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo đảm an toàn. Tương ứng với việc sửa đổi tội danh, nội dung Điều luật cũng được sửa đổi về phạm vi điều chỉnh. Cụ thể là Điều luật được sửa đổi theo hướng thu hẹp các hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm, hay nói cách khác là phi hình sự hóa một số hành vi trong lĩnh vực này. Theo Điều 218 BLHS năm 1999, hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là hành vi của người có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của các phương tiện giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Nay theo Điều Điều 279 BLHS năm 2015, hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là hành vi của người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay rõ ràng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Khái niệm “các phương tiện giao thông đường không” có nội hàm rộng hơn khái niệm “tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay”.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 218 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

+ Bên cạnh tiếp tục quy định như BLHS năm 1999 là hành vi đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo đảm an toàntuy chưa gây ra thiệt hại nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 279 BLHS năm 2015, chỉ xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên. Việc thay đổi như vậy là điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của tội phạm này.
- Điều 280. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển tàu bay
So với Điều 219 BLHS năm 1999, Điều 280 BLHS năm 2015 có những điểm mới là: 

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 219 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

+ Bên cạnh tiếp tục quy định như BLHS năm 1999 là hành vi đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo đảm an toàntuy chưa gây ra thiệt hại nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 280 BLHS năm 2015, chỉ xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên. Việc thay đổi như vậy là điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của tội phạm này.
Khoản 3: hạ hình phạt tối thiểu xuống 07 năm. 
- Điều 281. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông

So với Điều 220 BLHS năm 1999, Điều 281 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Quy định cụ thể hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm thay cho quy định: “Vi phạm các quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình” tại khoản 1 Điều 220 BLHS năm 1999 bằng các hành vi phạm tội cụ thể: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông không bảo đảm an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật; không khắc phục kịp thời đối với công trình giao thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng biện pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư hại mà chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về kiểm tra và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên đoạn đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông; không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc nhận được tin báo công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đặt tín hiệu phòng vệ khi thi công, sửa chữa công trình giao thông; không thu dọn, thanh thải biển hiệu phòng vệ, rào chắn, phương tiện, vật liệu khi thi công xong; vi phạm quy định khác về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông.
+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt: “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 220 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

+ Theo Điều 281 BLHS năm 2015, hành vi vi phạm này chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.
+ Khoản 4: sửa mức phạt tiền tối thiểu từ 5.000.000 đồng thành 10.000.000 đồng.

- Điều 282. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ
So với Điều 221 BLHS năm 1999, Điều 282 BLHS năm 2015 sửa quy định cụ thểđịnh lượng hậu quả tại các khoản tăng nặng trách nhiệm hình sự (khoản 2 và 3); cụ thể Điều luật như sau: 

+ Khoản 2 ngoài tình tiết phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm để phạm tội, tái phạm nguy hiểm thì các trường hợp phạm tội gây hậu quả sau đây sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản này:gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; chiếm đoạt tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều này:làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; chiếm đoạt tài sản 500.000.000 đồng trở lên.

- Điều 283. Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Do tính phức tạp của việc lượng hóa hậu quả của cấu thành tội phạm này nên Điều 283 là một trong số ít điều luật của BLHS năm 2015 quy định định lượng hậu quả là dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm theo cách định lượng tương đối, đó là: “Gây hậu quả nghiêm trọng” “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Đây là cách quy định như BLHS năm 1999. 

So với Điều 222 BLHS năm 1999, Điều 283 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Sửa hình phạt tù tối thiểu tại khoản 1 là từ 06 tháng thành 03 tháng.

+ Sửa hình phạt tiền đối với trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thành từ 300.000.000 đồng đến 1000.000.000 đồng, đặc biệt nghiêm trọngtừ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thành từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

- Điều 284. Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tương tự như Điều 283 nêu trên, Điều 284 này cũng là một trong số ít các điều của BLHS năm 2015 quy định định lượng hậu quả là dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm theo cách định lượng tương đối, tương tự như quy định của BLHS năm 1999. Đó là: “Gây hậu quả nghiêm trọng” “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. 

So với Điều 223 BLHS năm 1999, Điều 284 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Quy định cụ thể các hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm so với Điều 223 BLHS năm 1999, đó là các hành vi: chạy quá tốc độ cho phép trong vùng nư​ớc cảng biển; chạy không đúng vùng được phép hoạt động theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thủ tục vào cảng, rời cảng, chế độ hoa tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạn, quy định về trật tự vệ sinh, an toàn cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt nhau, nhường đường trong hoạt động giao thông hàng hải hoặc phương tiện giao thông hàng hải không có, không bảo đảm về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định; không bảo đảm về đèn hành trình, đèn hiệu theo tiêu chuẩn quy định, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng.

+ Bỏ hình phạt tù đối với trường hợp phạm tội tại khoản 1 và bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ vào khoản này.
2. Về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông (Mục 2)
Các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông được quy định từ Điều 285 đến Điều 294, gồm 9 điều, tăng 04 điều so với BLHS năm 1999. Các điều mới được bổ sung: Điều 285. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh; Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại. 

Mục này có những nội dung chính như sau: ngoài bổ sung 05 điều luật quy định những tội phạm mới, các điều luật khác được sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản theo hướng cụ thể hóa cấu thành tội phạm và định lượng hậu quả, thiệt hại… tại các cấu thành tội phạm và điều chỉnh loại, mức hình phạt ở một số điều, khoản bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới;cụ thể là:

- Điều 285. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
Đây là điều luật mới so với BLHS năm 1999, hành vi thuộc mặt khách quan của phạm tội là:

+ Sản xuất công cụ, phương tiện, phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng mục đích trái pháp luật;

+ Mua bán công cụ, phương tiện, phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng mục đích trái pháp luật;

+ Trao đổi công cụ, phương tiện, phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng mục đích trái pháp luật;

+ Tặng cho công cụ, phương tiện, phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng mục đích trái pháp luật;

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý; mục đích của người phạm tội là sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để bản thân mình hoặc người khác sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

Hình phạt quy định đối với tội phạm này là phạt tiền, cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn. Mức phạt tiền thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng (khoản 1 và khoản 2); cải tạo không giam giữ thấp nhất là 06 tháng, cao nhất là 02 năm (khoản 1); tù có thời hạn thấp nhất là 03 tháng, cao nhất là 12 năm (các khoản 1, 2 và 3).
Ngoài ra các hình phạt chính, người phạm tội còn có thể phải chấp hành các hình phạt bổ sung phạt tiền (từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng), cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (từ 01 năm đến 05 năm).
- Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

So với Điều 224 BLHS năm 1999, Điều 286 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Tên điều luật có sự thay đổi so với Điều 224 BLHS năm 1999, cụ thể là điều luật được bỏ cụm từ mạng Internet và thay thế cụm từ: “Thiết bị số” bằng cụm từ: “Phương tiện điện tử”;

+ Quy định cụ thể về định lượng của dấu hiệu hậu quả của hành vi phạm tội, số lượng phương tiện bị nhiễm hoặc số lượng người sử dụng hệ thống thông tin bị nhiễm;

+ Khoản 1: bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; giảm hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm thành tù từ 06 tháng đến 03 năm;

+ Quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng tại khoản 2 Điều luật;

+ Khoản 3: tăng mức hình phạt tối thiểu lên thành 07 năm.

- Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

So với Điều 225 BLHS năm 1999, Điều 287 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Tên điều luật có sự thay đổi, cụ thể là điều luật đã bỏ cụm từ: “Mạng internet” và thay thế cụm từ: “Thiết bị số” bằng cụm từ: “Phương tiện điện tử”;

+ Quy định cụ thể về định lượng của dấu hiệu thiệt hại về tài sản của tội phạm, “thời gian, số lần làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”, “thời gian làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức”;

+ Khoản 1: hạ mức hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm thành tù từ 06 tháng đến 03 năm;

+ Quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng tại khoản 2 Điều luật;

+ Khoản 3: tăng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 07 năm.

- Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

So với Điều 226 BLHS năm 1999, Điều 288 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Tên điều luật có sự thay đổi, cụ thể là điều luật đã bỏ cụm từ: “Mạng internet”;
+ Quy định cụ thể về định lượng của dấu hiệu: “Gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”;

+ Quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng và bổ sung các hành vi sau tại khoản 2 Điều luật này: xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam; dẫn đến biểu tình.
- Điều 289. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác

So với Điều 226a BLHS năm 1999, Điều 289 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Tên điều luật có thay đổi so với Điều 226a BLHS năm 1999, cụ thể là thay thế cụm từ: “Truy cập bất hợp pháp” bằng cụm từ: “Xâm nhập trái phép”, bỏ cụm từ: “Mạng internet” và thay thế cụm từ: “Thiết bị số” bằng cụm từ: “Phương tiện điện tử”;

+ Quy định cụ thể về định lượng của dấu hiệu: “Thu lợi bất chính”, “Gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”;

+ Tại khoản 2 Điều luật đã bổ sung quy định: hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng; đối tượng của hành vi phạm tội là trạm trung chuyển internet quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu tên miền và hệ thống máy chủ tên miền quốc gia;

+ Khoản 3: tăng mức hình phạt tù thấp nhất lên thành 07 năm.

- Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

So với Điều 226b BLHS năm 1999, Điều 290 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Tên điều luật có sự thay đổi, cụ thể là điều luật đã bỏ cụm từ: “Mạng internet” và thay thế cụm từ: “Thiết bị số” bằng cụm từ: “Phương tiện điện tử”;

+ Bổ sung các hành vi phạm tội sau: tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản;

+ Quy định cụ thể về định lượng của dấu hiệu: “Gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, số lượng thẻ giả;

+ Khoản 1: bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

+ Đây là điều luật quy định tội danh mới, với hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này gồm:

* Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

* Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

* Trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

* Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

* Công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác;

+ Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý; động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

+ Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

+ Hình phạt áp dụng đối với tội phạm này là phạt tiền (thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng (các khoản 1, 2 và 3), cải tạo không giam giữ (từ 06 tháng đến 03 năm (khoản 1), phạt tù (từ 03 tháng đến 07 năm (khoản 2 và khoản 3).

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền (từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng), cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (từ 01 năm đến 05 năm) hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

- Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông(Điều luật này đã bãi bỏ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015).

- Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh 

Đây là điều luật quy định tội danh mới.

+ Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục đích khác.

+ Hành vi vi phạm chỉ cấu thành tội phạm nếu gây thiệt hại từ 200 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

+ Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý; động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

+ Chủ thể của tội phạm này là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

+ Hình phạt quy định đối với tội phạm này là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ từ 06 tháng đến 03 năm, phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại

Đây là điều luật quy định tội danh mới. 

+ Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm là gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống thông tin vô tuyến điện.
+ Hành vi vi phạm nêu trên chỉ cấu thành tội phạm khi gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
+ Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý.

+ Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

+ Tội phạm này có hình phạt là: phạt tiền (từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng), cải tạo không giam giữ (từ 06 tháng đến 03 năm) (khoản 1); phạt tù (từ 01 năm đến 05 năm) (khoản 2).

3. Về các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng (Mục 3)
Các tội phạm thuộc mục này gồm 23 điều, từ Điều 295 đến Điều 317. Trong đó có 05 điều luật được bổ sung quy định các tội phạm mới và các điều luật khác được sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể hóa cấu thành tội phạm và lượng hóa thiệt hại, hậu quả… tại từng khoản của điều luật. Các điều luật mới được bổ sung là: Điều 297. Tội cưỡng bức lao động, Điều 301. Tội bắt cóc con tin, Điều 302. Tội cướp biển, Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, Điều 314. Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.
Những điểm mới của các điều cụ thể là:

- Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

So với Điều 227 BLHS năm 1999, Điều 295 BLHS năm 2015 có điểm mới là cụ thể hóa định lượng hậu quả của tội phạm tại từng khoản của Điều luật, đó là hậu quả gây thiệt hại tính mạng, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của con người, gây thiệt hại về tài sản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1; tăng mức hình phạt tù tối thiểu tại khoản 1 lên thành 01 năm;

+ Khoản 2: giảm mức hình phạt cao nhất xuống thành 07 năm;

+ Khoản 3: giảm mức hình phạt tối thiểu tại xuống thành 06 năm;
+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 227 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 278 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa: “Hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b, c khoản 3 Điều luật: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

- Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

So với Điều 228 BLHS năm 1999, Điều 296 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Tên điều luật thay đổi so với Điều 228 BLHS năm 1999, đó là thay thế cụm từ: “Lao động trẻ em” bằng cụm từ: “Người lao động dưới 16 tuổi” để phù hợp với quy định của pháp luật về trẻ em;

+ Cụ thể hóa định lượng hậu quả của tội phạm tại từng khoản của Điều luật, đó là hậu quả gây thiệt hại tính mạng, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của con người, gây thiệt hại về tài sản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Khoản 1: tăng mức hình phạt cải tạo không giam giữ lên thành 03 năm; tăng mức phạt tù tối thiểu lên thành 06 tháng;

+ Khoản 2: tăng mức hình phạt tù thấp nhất lên thành 03 năm;

+ Bổ sung khoản 3 với mức hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
- Điều 297. Tội cưỡng bức lao động 
Đây là điều luật quy định tội danh mới. 

+ Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động.

+ Hành vi vi phạm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trước đó người thực hiện hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc gây chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị cưỡng bức lao động ở mức độ nhất định.

Cần lưu ý: thiệt hại gây chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị cưỡng bức lao động quy định trong Điều luật này không phải là do hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác của người phạm tội gây ra mà các thiệt hại này là do người bị hại vì phải lao động mà dẫn đến hậu quả như vậy (do lao động, gặp tai nạn lao động… mà dẫn đến chết người, thương tích, tổn hại sức khỏe). Trường hợp hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác của người phạm tội dẫn đến hậu quả chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị cưỡng bức lao động thì người thực hiện hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng (tội giết người, tội vô ý làm chết người, tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác…) và chịu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng bức lao động theo Điều 297 nếu thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm này.
+ Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý; động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

+ Chủ thể của tội phạm này là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 trở lên.

+ Tội phạm này có hình phạt là: 

* Khoản 1: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ từ 06 tháng đến 03 năm, phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;
* Khoản 2: phạt tù từ 03 năm đến 07 năm;

 * Khoản 3: phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
- Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 
So với Điều 229 BLHS năm 1999, Điều 298 BLHS năm 2015 có những điểm mới là:

+ Cụ thể hóa dấu hiệu hậu quả của hành vi phạm tội, đó là hậu quả: làm chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người hoặc nhiều người với tỷ lệ tổn thương cơ thể cụ thể; gây thiệt hại về tài sản có giá trị cụ thể; gây thiệt hai về tài sản tại từng khoản;

+ Khoản 1: tăng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 01 năm; tăng mức hình phạt tiền lên thành 50.000.000 đồng đến 500.000.000đồng;

+ Khoản 3: giảm mức hình phạt tù thành tù từ 07 năm đến 15 năm.
- Điều 299. Tội khủng bố
So với Điều 230a BLHS năm 1999, Điều 299 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Bổ sung các hành vi phạm tội quy định tại khoản 2 để phù hợp với Luật phòng, chống khủng bố năm 2013, đó là: thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân;tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
+ Quy định cụ thể về hình phạt đối với người chuẩn bị phạm tội khủng bố là bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

+ Bổ sung quy định đối với người phạm tội khủng bố sẽ bị tước một số quyền công dân, tuy nhiên, chưa quy định cụ thể đó là những quyền công dân nào.
-Điều 300. Tội tài trợ khủng bố

So với Điều 230b BLHS năm 1999, Điều 300 BLHS năm 2015 có điểm mới là quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội phạm này và quy định cụ thể về hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội này (phạt tù từ 01 năm đến 05 năm).

-Điều 301. Tội bắt cóc con tin

Đây là điều luật mới bổ sung, hình sự hóa hành vi bắt cóc con tin theo Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin năm 1979. 

+ Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là: bắt, giữ, giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 (tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân) và Điều 299 (tội khủng bố) của BLHS năm 2015.

Trường hợp người thực hiện hành vi bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 169 BLHS năm 2015 nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm.

+ Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành khi hành vi phạm tội được thực hiện.

+ Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp; mục đích của người phạm tội là nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc, trừ trường hợp hành vi phạm tội cấu thành tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại Điều 113 hoặc tội khủng bố quy định tại Điều 299 BLHS năm 2015. 

+ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

Hình phạt: Điều luật quy định bốn khung hình phạt chính: khoản 1, phạt tù từ 01 năm đến 05 năm; khoản 2, phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; khoản 3, phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; khoản 4, phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

Trường hợp chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Điều 302. Tội cướp biển

Đây là điều luật mới bổ sung; việc tội phạm hóa hành vi cướp biển là để nội luật hóa Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 mà nước ta là thành viên, theo đó:
+ Hành vi thuộc mặt khách quan của phạm tội này là:

* Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác  đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;

* Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;

* Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào.

Dấu hiệu đặc trưng của tội cướp biển là địa điểm xảy ra tội phạm, đó là ở vùng biển cả hoặc ở vùng biển không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào. Trường hợp hành vi phạm tội nêu trên được thực hiện ở các địa điểm khác, không phải là ở vùng biển cả hoặc ở vùng biển không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào thì người thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản quy định tại Điều 168 BLHS năm 2015 nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. 
+ Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.
+ Tội cướp biển được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp; mục đích của người phạm tội là nhằm chiếm đoạt tài sản.

+ Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

Về hình phạt: tội phạm này có mức hình phạt thấp nhất là 05 năm tù, cao nhất là tù chung thân, được chia thành 4 khung; đó là:

Khung 1: phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội thuộc khoản 1;
Khung 2: phạt tù từ 10 năm đến 15 năm áp dụng trong các trường hợp thuộc khoản 2; 
Khung 3: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm đối với các trường hợp phạm tội thuộc khoản 3;

Khung 4: phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Điều 303. Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

So với Điều 231 BLHS năm 1999, Điều 303 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Ngoài công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia như quy định của Điều 231 BLHS năm 1999, Điều 303 BLHS năm 2015 bổ sung đối tượng tác động của tội phạm là cơ sở quan trọng về an ninh quốc gia cho đầy đủ đối tượng cần bảo vệ của Điều luật này;

+ Cụ thể hóa dấu hiệu hậu quả của tội phạm, cụ thể là: làm chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người hoặc nhiều người với tỷ lệ tổn thương cơ thể cụ thể; gây thiệt hại về tài sản có giá trị cụ thể; gây thiệt hai về tài sản tại từng khoản;

+ Quy định cụ thể về hình phạt đối với người chuẩn bị phạm tội là bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự 
So với Điều 230 BLHS năm 1999, Điều 304 BLHS năm 2015 có những điểm mới là cụ thể hóa nhiều yếu tố định lượng tại các khoản của Điều luật. Tuy nhiên, do tính phức tạp của đối tượng tác động của tội phạm này nên Điều 304 đã quy định kết hợp cả định lượng tuyệt đối và định lượng tương đối. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản được định lượng tuyệt đối, còn số lượng, trị giá vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sựlà vật phạm pháp được định lượng tương đối (vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc giá trị lớn...). 
- Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

So với Điều 232 BLHS năm 1999, Điều 305 BLHS năm 2015 có điểm mới là quy định cụ thể nhiều yếu tố định lượng tại các khoản của Điều luật. Tuy nhiên, do tính phức tạp của đối tượng tác động của tội phạm này nên cũng tương tự như Điều 304 nêu trên, Điều 305 này cũng quy định kết hợp cả định lượng tuyệt đối và định lượng tương đối. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, khối lượng thuốc nổ được định lượng tuyệt đối, còn số lượng các loại phụ kiện nổlà vật phạm pháp được định lượng tương đối (các loại phụ kiện nổ có số lượng lớn, rất lớn, đặc biệt lớn). 
- Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ 
So với Điều 233 BLHS năm 1999, Điều 306 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Điều 306 BLHS năm 2015 bổ sung đối tượng tác động của tội phạm là súng săn, vũ khí thể thao và các vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ để phù hợp với quy định của Luật quản quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

+ So với Điều 233 BLHS năm 1999, Điều 306 này có điểm mới là quy định cụ thể nhiều yếu tố định lượng tại các khoản của Điều luật. Tuy nhiên, do tính phức tạp của đối tượng tác động của tội phạm này nên cũng tương tự như Điều 304 và Điều 305 nêu trên, Điều 306 này cũng quy định kết hợp cả định lượng tuyệt đối và định lượng tương đối. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sảnđược định lượng tuyệt đối, còn số lượng súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ được định lượng tương đối (vật phạm pháp có số lượng lớn, rất lớn, đặc biệt lớn);

+ Bổ sung thêm khoản 3 với khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
- Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

So với Điều 234 BLHS năm 1999, Điều 307 BLHS năm 2015 có những điểm mới là:

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của tội phạm ở từng khoản của Điều luật (làm chết người, gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, gây thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 234 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 307 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b, c khoản 3 Điều luật: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

- Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng 
So với Điều 235 BLHS năm 1999, Điều 308 BLHS năm 2015 có điểm mới là:

+ Sửa từ định lượng tương đối (gây thiệt hại nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân);

+ Khoản 1: giảm mức hình phạt tù cao nhất xuống thành 03 năm;

+ Tách tình tiết gâyhậuquảrấtnghiêmtrọnghoặc đặcbiệtnghiêmtrọng thành 02 khoản độc lập.
- Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân
So với Điều 236 BLHS năm 1999, Điều 309 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Ngoài chất phóng xạ quy định tại Điều 236 BLHS năm 1999, Điều 309 này bổ sung vật liệu hạt nhân là đối tượng tác động của tội phạm này.


+ Sửa từ định lượng tương đối (gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân) và bỏ số lượng vật phạm pháp là dấu hiệu định tội, định khung hình phạt.

+ Bổ sung vận chuyển, mua bán qua biên giới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của tội phạm. 

- Điều 310. Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân
So với Điều 237 BLHS năm 1999, Điều 310 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Ngoài chất phóng xạ quy định tại Điều 237 BLHS năm 1999, Điều 310 này bổ sung đối tượng tác động của tội phạm gồm cả vật liệu hạt nhân.

+ Bổ sung xử lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân là hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. 


+ Sửa từ định lượng tương đối (gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tại từng khoản của Điều luật.

+ Khoản 1: bỏ hình phạt cải tạo không giam giữ, tăng mức hình phạt tù thành từ 03 năm đến 10 năm;

+ Khoản 2: tăng mức hình phạt tù thành từ 07 năm đến 15 năm;

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 237 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 310 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa: “Hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b, c khoản 3 Điều luật: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

- Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc

So với Điều 238 BLHS năm 1999, Điều 311 BLHS năm 2015 có những điểm mới là:

+ Bổ sung hành vi vận chuyển, mua bán qua biên giới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của tội phạm này.

+ Quy định cụ thể định lượng của một số hậu quả là tình tiết định khung hình phạt tại các khoản của Điều luật. Tuy nhiên, do tính phức tạp của đối tượng tác động của tội phạm này nên cũng tương tự như một số điều luật nêu trên, Điều 311 này cũng quy định kết hợp cả định lượng tuyệt đối và định lượng tương đối. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sảnđược định lượng tuyệt đối, còn định lượng về số lượng vật phạm pháp (chất cháy, chất độc) được định lượng tương đối (vật phạm pháp có số lượng lớn, rất lớn, đặc biệt lớn).

- Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc 
So với Điều 239 BLHS năm 1999, Điều 312 BLHS năm 2015 có điểm mới là:

+ Bên cạnh các hành vi vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất cháy, chất độc như quy định của Điều 239 BLHS năm 1999, Điều 312 BLHS năm 2015bổ sung vi phạm quy định về quản lý việc xử lý chất cháy, chất độc là hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm.

+ Sửa từ định lượng tương đối (gây thiệt hại nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tại từng khoản của Điều luật. 

- Điều 313. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
So với Điều 240 BLHS năm 1999, Điều 313 BLHS năm 2015 có điểm mới là:

+ Sửa từ định lượng tương đối (gây thiệt hại nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tại từng khoản của Điều luật;

+ Khoản 1: tăng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 02 năm; 

+ Khoản 2: tăng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 05 năm; 

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 240 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 313 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa: “Hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b hoặc điểm c khoản 3 Điều luật: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

- Điều 314. Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực 
Điều 314 BLHS năm 2015 được bổ sung trên cơ sở Điều 241 BLHS năm 1999. So với Điều 241 BLHS năm 1999, Điều 314 BLHS năm 2015 có điểm mới là:

+ Bổ sung các hành vi sau đây là những hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm: lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn, các hành vi khác gây mất an toàn vận hành công trình điện lực theo quy định của pháp luật;
+ Sửa từ định lượng tương đối (gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tại từng khoản của Điều luật;

+ Khoản 1: tăng mức hình phạt tù cao nhất thành 05 năm;

+ Khoản 2: bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính;

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 241 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lựctuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Điều 314 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b hoặc điểm c khoản 3 Điều luật: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
- Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

So với Điều 242 BLHS năm 1999, Điều 315 BLHS năm 2015 có điểm mới là sửa từ định lượng tương đối (gây hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân) tại từng khoản của Điều luật. 

- Điều 316. Tội phá thai trái phép

So với Điều 243 BLHS năm 1999, Điều 316 BLHS năm 2015 có điểm mới là sửa từ định lượng tương đối (gây thiệt hại nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiệm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) thành định lượng tuyệt đối (mức thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe của người khác) tại từng khoản của Điều luật. 

- Điều 317. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

So với Điều 244 BLHS năm 1999, Điều 317 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau: nếu như Điều 244 BLHS năm 1999 quy định gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người tiêu dùng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, thì nay bên cạnh các dấu hiệu nêu trên (nhưng quy định cụ thể số lượng người bị hại, mức tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị hại), Điều 317 BLHS năm 2015 được bổ sung một số dấu hiệu khác của cấu thành tội phạm để bảo đảm tính khả thi của điều luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống loại hành vi phạm tội này đã và đang diễn biến hết sức phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng cho tính mạng, sức khỏe con người, sự phát triển kinh tế, xã hội. Đó là định lượng về trị giá của chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bị cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm;định lượng về trị giá thực phẩm được chế biến, cung cấp hoặc bán từ việc sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật; định lượng về trị giáchất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam sử dụng sản xuất thực phẩm; trị giá thực phẩm nhập khẩu, cung cấp hoặc bán có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng;… Đồng thời, quy định của Điều 317 BLHS năm 2015 có sự phân hóa về chính sách hình sự giữa hành vi sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bị cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để sản xuất thực phẩm với hành vi sử dung chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm để sản xuất thực phẩm; giữa hành vi nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng với hành vi nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam;…
Vấn đề cần lưu ý ở Điều luật này là để bảo đảm thống nhất trong việc áp dụng và tránh tình trạng có thể xảy ra là xử lý hình sự tràn lan các hành vi phạm  quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, Điều 317 BLHS năm 2015 quy định cụ thể lỗi của tội phạm này là cố ý. Người thực hiện tội phạm này phải có lỗi cố ý,  trường hợp người thực hiện hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này nhưng do vô ý thì không cấu thành tội phạm này.

Đồng thời quy định tăng mức hình phạt tù cao nhất đối với tội phạm này lên thành 20 năm.
4. Về các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng (Mục 4)
Mục 4 này gồm 12 điều, từ Điều 318 đến Điều 329. Đây là những điều luật đã được quy định trong BLHS năm 1999 nhưng có nhiều sửa đổi, bổ sung như lượng hóa cụ thể hậu quả, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, lượng tiền thu lợi bất chính… tại từng cấu thành tội phạm; sửa đổi một số cấu thành tội phạm để phù hợp với thực tế diễn biến tội phạm, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới…

Những điểm mới cụ thể của các điều luật như sau:

- Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng
So với Điều 245 BLHS năm 1999, Điều 318 BLHS năm 2015 có điểm mới là sửa đổi thay dấu hiệu: “Gây hậu quả nghiêm trọng” bằng dấu hiệu: “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” ở cấu thành cơ bản của tội phạm.
- Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt 
So với Điều 246 BLHS năm 1999, Điều 319 BLHS năm 2015 có điểm mới là dấu hiệu định khung hình phạt ở khoản 2 Điều 246 BLHS năm 1999: “Gây hậu quả nghiêm trọng” bằng các dấu hiệu: “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; Vì động cơ đê hèn; chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt”; khoản 2 tăng mức hình phạt tù thành từ 02 năm đến 07 năm.
- Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan 

So với Điều 247 BLHS năm 1999, Điều 320 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 
+ Bỏ dấu hiệu: “Gây hậu quả nghiêm trọng” trong cấu thành cơ bản của tội phạm tại khoản 1 Điều 247 BLHS năm 1999;

+ Thay dấu hiệu: “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác” quy định tại khoản 2 Điều 247 BLHS năm 1999 bằng các dấu hiệu: “Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên”; “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” quy định tại khoản 2 Điều 320 BLHS năm 2015;
+ Nâng mức hình phạt bổ sung phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 30 triệu đồng theo Điều 247 BLHS năm 1999 thành phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
- Điều 321. Tội đánh bạc 
So với Điều 248 BLHS năm 1999, Điều 321 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau:

+ Về cấu thành tội phạm, so với Điều 248 BLHS năm 1999, Điều 321 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng vừa mở rộng, vừa thu hẹp. Thu hẹp ở chỗ: theo Điều 248 BLHS năm 1999, nếu trước đó người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép chưa bị kết án và được xóa án tích về tội đánh bạc hoặc về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trái phép có trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên, nay theo Điều 321 BLHS năm 2015 thì số tiền hoặc hiện vật đó phải có trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên. Mở rộng ở chỗ: theo Điều 248 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với số tiền hoặc hiện vật dưới 2.000.000 đồng chỉ bị  truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trước đó đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; nay theo Điều 321 BLHS năm 2015, người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với số tiền hoặc hiện vật dưới 5.000.000 đồng, ngoài trường hợp trước đó đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nhưng nếu trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;

+ Khoản 1: tăng hình mức hình phạt tiền lên thành từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tăng mức hình phạt tù tối thiểu lên thành 06 tháng;
+ Bổ sung: “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc khoản 2 Điều luật.

- Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 

So với Điều 249 BLHS năm 1999, Điều 322 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 
+ Ngoài dấu hiệu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm như quy định tại Điều 249 BLHS năm 1999, Điều 322 BLHS còn bổ sung một số tình tiết là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội phạm; đó là tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

+ Quy định cụ thể tình tiết: “Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” tại khoản 2 Điều 249 BLHS năm 1999 bằng dấu hiệu: “Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên”;

+ Nâng mức phạt tiền ở khoản 1 từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thành từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

+ Sửa đổi hình phạt bổ sung quy định tại Điều 249 BLHS năm 1999: người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản thành người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

- Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 
So với Điều 250 BLHS năm 1999, Điều 323 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 

+ Quy định cụ thể định lượng tài sản, vật phạm tội tại khoản 2, 3 và 4 của Điều luật;

+ Nâng mức phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo khoản 1 Điều 250 BLHS năm 1999 thành từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng;

+ Sửa hình phạt bổ sung quy định tại Điều 250 BLHS năm 1999: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này” thành: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
- Điều 324. Tội rửa tiền
So với Điều 251 BLHS năm 1999, Điều 324 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 
+ Theo Điều 251 BLHS năm 1999, hành vi phạm tội rửa tiền là hành vi rửa tiền cho người khác (rửa tiền do người khác phạm tội mà có), nay theo Điều 324 BLHS năm 2015 thì ngoài rửa tiền cho người khác, thì hành vi rửa tiền còn gồm cả rửa tiền cho chính mình (rửa tiền do mình phạm tội mà có);

+ Quy định cụ thể định lượng tiền, tài sản phạm tội, thu lợi bất chính trong các khoản 2, 3 và 4 của Điều luật;

+ Quy định hình phạt cụ thể hình phạt đối với chuẩn bị phạm tội này.

+ Bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội phạm này.

- Điều 325. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp

So với Điều 252 BLHS năm 1999, Điều 325 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau đây: 

+ Thay thế cụm từ: “Người chưa thành niên” tại Điều 252 BLHS năm 1999  bằng cụm từ: “Người dưới 18 tuổi”;

+ Hình sự hóa hành vi rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực hoặc hành vi khác xúi dục hoặc ép buộc người dưới 18 tuổi hoạt động phạm tội, sống sa đọa (tại khoản 1) và bổ sung tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại khoản 2: rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe dọa, uy hiếp, ép buộc, chứa chấp người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

+ Khoản 2: hạ mức hình phạt tù cao nhất từ 10 năm xuống thành 07 năm.
- Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩmđồi trụy 
So với Điều 253 BLHS năm 1999, Điều 326 BLHS năm 2015 có điểm mới là quy định cụ thể về định lượng dữ liệu được số hóa; số lượng ảnh, sách in, báo in hoặc vật phẩm khác; số lượng người được phố biến tại từng khoản của Điều luật.

- Điều 327. Tội chứa mại dâm

So với Điều 254 BLHS năm 1999, Điều 327 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 

+ Bổ sung tình tiết phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại khoản 2, khoản 3 của Điều luật;
 + Quy định cụ thể định lượng về thu lợi bất chính tại từng khoản. Đó là: thu lợi bất chính tại khoản 2 là thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; thu lợi bất chính tại khoản 3 là thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính tại khoản 3 là thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.
- Điều 328. Tội môi giới mại dâm 

So với Điều 255 BLHS năm 1999, Điều 328 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 
+ Sửa đổi khoản 1 Điều 255 BLHS năm 1999 để quy định cụ thể hơn hành vi phạm tội và thay đổi về khung hình phạt, đó là: “Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”;

+ Khoản 2: hạ mức hình phạt tù cao nhất từ 10 năm xuống thành 07 năm;

+ Quy định cụ thể định lượng về thu lợi bất chính tại khoản 2 và khoản 3 điều luật.

- Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi 

So với Điều 256 BLHS năm 1999, Điều 329 BLHS năm 2015 có những điểm mới như sau: 
+ Thay cụm từ: “Mua dâm người chưa thành niên” bằng cụm từ: “Mua dâm người dưới 18 tuổi”;

+ Khoản 2: hạ mức hình phạt tù cao nhất từ 08 năm xuống thành 07 năm;

+ Bỏ tình tiết: “Biết mình bị nhiềm HIV mà vẫn phạm tội” là tình tiết tăng nặng  định khung tại khoản 3 Điều 256 BLHS năm 1999.
Trên đây là một số điểm mới sửa đổi, bổ sung  của Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng./.
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